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CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN 
TÌM HIỂU 80 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ: “80 NĂM – QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ANH HÙNG”

Câu 1. Người nữ Anh hùng đầu tiên của quân đội ta, sinh năm 1930 quê 

xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, bà mang quân hàm Trung 

tá, bà là ai ?

a. Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Chiên 

b. Nữ Anh hùng Lê Thị Riêng

c. Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai

d. Nữ Anh hùng  Võ Thị Sáu

Câu 2.  Những câu thơ sau đây gợi cho anh (chị) nhớ đến chiến thắng của 

chiến dịch lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -

1954) ?

“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt

Máu trộn bùn non

Gan không núng

Chí không mòn !”…

a. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

b. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

c. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

d. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

Câu 3. Vị tướng, Bác Hồ “cấm không được chết” là ai trong cuộc kháng 

chiến chống Pháp?

a. Giáo sư Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa 
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b. Trung tướng Nguyễn Bình

c. Đại tướng Võ Nguyên Giáp

d. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Câu 4. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, chiến thắng nào 

của quân và dân ta được ghi nhận là “cái mốc bằng vàng, nơi ghi dấu Chủ nghĩa 

thực dân lăn xuống dốc và tan rã, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới 

đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” ?

a. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947

b. Chiến thắng Biên giới thu đông 1950

c. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

d. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Câu 5. Anh (Chị) hãy cho biết Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 

quân - Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời và ngày tháng năm 

nào ?

a. 22/12/1943

b. 22/12/1944

c. 22/12/1945

d. 22/12/1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Câu 6. “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy 

sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 

hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Anh 

(Chị) hãy cho biết lời biểu dương, khen ngợi này là của ai ?

a. Chủ tịch Hồ Chí Minh

b. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
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c. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

d. Đại tướng Lê Trọng Tấn

 Câu 7. Nguồn gốc tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” ?

a. Tên gọi trìu mến của nhân dân Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt 

Nam, được dùng rộng rãi trong kháng chiến chống Pháp và tiếp tục lưu truyền 

đến ngày nay.

b. Niềm tin yêu sâu sắc của nhân dân đối với quân đội, một quân đội “từ 

nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

c. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện theo tư tưởng, 

đạo đức và tác phong cách mạng của Người.

d. Tất cả các ý trên

Câu 8. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954) và can 

thiệp Mĩ quân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi 

nào là quan trọng nhất và mang tính quyết định?

a. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

b. Chiến dịch Biên giới thu –đông năm 1950

c. Chiến dịch Hòa Bình năm 1952

d. Chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 9. Đồng chí dùng hết sức mình còn lại nâng tiểu liên lên bắn mạnh 

vào lỗ châu mai, miệng hô to:  “Quyết hy sinh…vì Đảng…vì dân!!!..” rồi rướn 

người lấy đà, lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hỏa điểm lợi hại 

nhất đã bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm 

Him Lam, giành toàn thắng cho trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh 

(Chị) hãy cho biết anh hùng này là ai ?
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a. Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn

b. Anh hùng Phùng Văn Khầu

c. Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót

d. Anh hùng Chu Văn Mùi

Câu 10. Ngày Nam Bộ kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược nước ta?

a. 20/9/1945

b. 23/9/1945

c. 20/9/1946

d. 23/9/1946

Câu 11. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ khi 

nào ?

a. Đêm 19/12/1946

b. Đêm 20/12/1946

c. Ngày 22/12/1946

d. Đêm 23/12/1946

Câu 12. Thực dân Pháp gọi đường nào là “con đường máu” ?

a. Đường số 3

b. Đường số 4

c. Đường số 5 

d. Đường quốc lộ 1 

Câu 13. Đầu tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp huy động lực lượng lớn 

quân tinh nhuệ và hầu hết máy bay ở Đông Dương, chia làm 3 cánh, mở cuộc 

tiến công vào đâu?

a. Cao Bằng
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b. Bắc Cạn

c. Lạng Sơn

d. Việt Bắc

Câu 14. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc 

chiến đấu của quân và dân ta ở đâu?

a. Sài Gòn – Chợ Lớn

b. Bến Tre

c. Nam Bộ

d. Cao Bằng

Câu 15. Đài kỷ niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của 

Tổ quốc được khánh thành vào thời gian nào ?

a. Ngày 7/5/1994 (đúng vào dịp niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

b. Ngày 7/5/1995  (đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ)

c. Ngày 7/5/2004 (đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ)

d. Ngày 7/5/2014 (đúng vào dịp kỷ niệm  60 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ)

Câu 16. Trong Chiến khu Rừng Sác có một con sông rất nổi tiếng, gắn 

liền với chiến công của Trung đoàn đặc công 10 Anh hùng. Đó là con sông 

nào?

a. Sông Soài Rạp

b. Sông Lòng Tàu

c. Sông Đồng Tranh
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d. Sông Ngã Bảy

Câu 17. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954) ?

a. Có hậu phương vững chắc và có khối đại đoàn kết toàn dân

b. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc

c. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự ủng 

hộ của nhân dân tiến bộ thế giới

d. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn.

Câu 18. Đâu không phải là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ ?

a. Là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của 

quân đội ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần quyết định làm 

phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

b. Là chiến thắng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Pháp, một chiến công vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của 

dân tộc.

c. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân 

tộc trên thế giới

d. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội.

Câu 19. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống 

Pháp của Đảng ta ?

a . Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

b. Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến” của Trung ương Đảng
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c. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường 

Chinh

d. a và b đều đúng

Câu 20: Tên khai sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh?
a. Đồng chí Nguyễn Linh
b. Đồng chí Nguyễn Lịnh
c. Đồng chí Nguyễn Vinh
d. Đồng chí Nguyễn Vịnh 
Câu 21: Đảng và nhân dân ta đã tặng cho quân đội của chúng ta danh hiệu 

vẻ vang gì?
a. “Quân đội hùng mạnh của một dân tộc hùng mạnh”
b. “Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”
c. “Quân đội hùng dũng của một dân tộc anh hùng”
d. “Quân đội quật cường của một dân tộc quật cường”
Câu 22: Bộ Tư lệnh Quân giải phóng đã phân công ai chỉ đạo các đơn vị 

văn công, tuyên huấn, du kích, đoàn thể tham gia đánh địch trong cuộc phản 
công của ta đánh bại cuộc hành quân Junction City vào tháng 02/1967 – cuộc 
hành quân lớn nhất của quân Mỹ và quân ngụy vào chiến khu Dương Minh 
Châu (Tây Ninh)?

a. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh
b. Đồng chí Bùi Thị Đồng
c. Đồng chí Nguyễn Thị Định
d. Đồng chí Nguyễn Thị Bảy
Câu 23: Bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm Thiếu tướng vào 

năm nào?
a. 1973
b. 1974
c. 1975
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d. 1976
Câu 24: “Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam là cô Nguyễn 

Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang 
cho cả miến Nam, cho cả dân tộc ta”. Đây là lời khẳng định của ai?

a. Chủ tịch Hồ Chí Minh
b. Thượng tướng Trần Văn Trà
c. Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát
d. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Câu 25: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên được tặng Huân 

chương Hồ Chí Minh và hai lần được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương cao 
quý này vào năm?

a. 1950 và 1979
b. 1949 và 1979
c. 1950 và 1978
d. 1949 và 1978
Câu 26: Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách 

mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay?
a. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng
b. Đội Việt Nam giải phóng quân
c. Đội tuyên truyền giải phóng quân
d. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
Câu 27: “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” là câu nói nổi tiếng của 

ai?
a. Đồng chí Nguyễn Viết Xuân
b. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên
c. Đồng chí Phan Đình Giót
d. Đồng chí Bế Văn Đàn
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Câu 28: “Việt Nam sẽ thất bại nếu đánh theo kiểu chính quy của các nước 
lớn, nhưng người Việt Nam sẽ giành chiến thắng bằng cách đánh kiểu Việt 
Nam”. 

Đó là lời khẳng định của ai khi quân Mỹ trực tiếp vào miền Nam, nhiều 
nước bạn bè khuyên Việt Nam bỏ ý định đối đầu trực tiếp với Mỹ?

a. Chủ tịch Hồ Chí Minh
b. Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát 
c. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
d. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Câu 29: Quân chủng Phòng không – Không quân thành lập ngày, tháng, 

năm nào? (Thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục 
Không quân trong Bộ Quốc phòng).

a. 20/10/1963
b. 21/10/1963
c. 22/10/1963
d. 23/10/1963
Câu 30: Tại vùng biển Thanh Hóa, tàu khu trục Ma Đốc (số hiệu 731) của 

Hải quân Mỹ đã xâm phạm vùng biển Việt Nam, bị tàu hải quân Việt Nam đánh 
đuổi ngày, tháng, năm nào?

a. 01/8/1964
b. 02/8/1964
c. 01/8/1965
d. 02/8/1965
Câu 31: Ngày, tháng, năm ký kết Hiệp định Paris buộc Mỹ phải chấm dứt 

bắn phá miền Bắc, các lực lượng quân sự Mỹ phải rút hết khỏi miền Nam Việt 
Nam trong vòng 60 ngày?

a. 25/01/1973
b. 26/01/1973
c. 27/01/1973
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d. 28/01/1973
Câu 32: Đây là đoạn trích Bức điện lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

gửi các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam vào sáng ngày 
07/4/1975:

a. “Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, xốc tới mật 
trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

b. “Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, 
xốc tới mật trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

c. “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng 
giờ, xốc tới mật trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

d. “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng 
giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn 
thắng”.

Câu 33: 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 diễn ra sự kiện gì?
a. Lực lượng xe tăng và bộ binh thuộc quân đoàn II đánh chiếm Dinh Độc 

lập – trụ sở của chính quyền Sài Gòn.
b. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
c. Lực lượng xe tăng thuộc quân đoàn II đánh chiếm Dinh Độc lập – trụ 

sở của chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 
vô điều kiện. 

d. Lực lượng xe tăng và bộ binh thuộc quân đoàn II đánh chiếm Dinh Độc 
lập – trụ sở của chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố 
đầu hàng vô điều kiện. 

Câu 34: Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Sao Vàng ngày, tháng, năm nào?

a. 28/7/1991
b. 29/7/1991
c. 29/7/1992
d. 28/7/1992
Câu 35: Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân 

dân ta bước vào thời kỳ quyết liệt. Để tăng cường công tác lãnh đạo cách mạng 
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miền Nam, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử ai làm Bí thư Trung 
ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền 
Nam Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam?

a. Đồng chí Trần Phú
b. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh
c. Đồng chí Võ Nguyên Giáp
d. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên
Câu 36: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời vào ngày, tháng, năm nào?
a. 06/7/1967
b. 06/8/1967
c. 06/7/1968
d. 06/8/1968
Câu 37: Đồng chí Nguyễn Chí Thanh được Đảng, Nhà nước phong quân 

hàm Đại tướng vào năm nào?
a. 1956
b. 1957
c. 1958
d. 1959
Câu 38: Đồng chí Nguyễn Chí Thanh hoạt động cách mạng được bao 

nhiêu năm?
a. 25 năm
b. 30 năm
c. 35 năm
d. 40 năm
Câu 39: Bà Nguyễn Thị Định có bí danh là gì?
a. Ba Tấn
b. Ba Nhất
c. Ba Hận
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d. Cả 3 bí danh trên
Câu 40: Bà Nguyễn Thị Định tham gia phong trào cách mạng ở địa 

phương, đảm nhận nhiệm vụ giao liên, rải truyền đơn và tham gia vận động 
quần chúng đấu tranh vào năm bao nhiêu tuổi?

a. 14 tuổi
b. 15 tuổi
c. 16 tuổi
d. 17 tuổi
Câu 41: Bà Nguyễn Thị Định được vinh dự đứng trong hàng ngũ của 

Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm nào?
a. 1938
b. 1939
c. 1940
d. 1941
Câu 42: Bà Nguyễn Thị Định được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre năm nào?
a. 1946
b. 1947
c. 1948
d. 1949
Câu 43: Từ năm 1947 đến năm 1951, bà Nguyễn Thị Định giữ chức vụ 

gì?
a. Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre
b. Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, Phó Bí thư Huyện 

ủy Mỏ Cày
c. Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu 

quốc Nam Bộ 
d. Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, Tỉnh ủy viên Tỉnh 

ủy Bến Tre, Phó Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày.



13

Câu 44: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập vào 
ngày, tháng, năm nào?

a. 18/12/1960
b. 19/12/1960
c. 20/12/1960
d. 21/12/1960
Câu 45. AHDT Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu LE’sperance tại đâu?

a. Vàm Nhựt Tảo, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

b. Vàm Nhựt Tảo, nay thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

c. Vàm Nhựt Tảo, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

d. a và b đều đúng.

Câu 46. Trận Cần Giuộc diễn ra vào thời gian nào?

a. Ngày 16/12/1861

b. Đêm rằm tháng 11 năm Tân Dậu

c. Ngày 10/12/1862

d. a và b đều đúng

Câu 47. Ông Phan Công Hớn và Nguyễn Văn Quá đánh chiếm dinh quận 

Bình Long, chém đầu Đốc phủ Trần Tử Ca vào thời gian nào?

a. Ngày 9/2/1885

b. Ngày 25 tháng chạp năm Giáp thân (1884)

c. Ngày 9/1/1885.

d. a và b đều đúng

Câu 48. Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn được thành lập 

vào thời gian nào?

a. Ngày 3/3/1930
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b. Ngày 6/3/1930

c. Ngày 7/2/1930

d. Ngày 6/3/1931

Câu 49. Giải phóng quân Liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hoà được 

thành lập vào thời gian nào?

a. Ngày 11/11/1945

b. Ngày 1/11/1946

c. Ngày 1/12/1945

d. Ngày 1/11/1945.

Câu 50. Khu 7, Khu 8 và Khu 9 được thành lập vào thời gian nào?

a. Ngày 10/12/1945

b. Ngày 12/12/1945

c. Ngày 22/12/1945

d. Ngày 10/10/1945

Câu 51. Chi đội Giải phóng quân Đức Hoà do ai làm Chi đội trưởng?

a. Đồng chí Trần Văn Trà

b. Đồng chí Tô Ký

c. Đồng chí Võ Văn Tần

d. Đồng chí Huỳnh Văn Một

Câu 52.Khu bộ trưởng đầu tiên của Khu 7 là ai?

a. Nguyễn Bình

b. Dương Văn Dương

c. Trần Văn Trà

d. Hoàng Đình Giong.
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Câu 53.Trận Nhà Dài (làng Tân Lân, quận Cần Đước) diễn ra thời gian 

nào?

a. Ngày 7/1/1946

b. Ngày 7/11/1946

c. Ngày 17/1/1946

d. Ngày 7/2/1946

Câu 54. Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho quân dân Nam Bộ danh hiệu 

“Thành đồng Tổ quốc” vào thời gian nào?

a. Ngày 22/2/1946

b. Ngày 22/12/1946

c. Ngày 12/2/1946

d. Ngày 12/12/1946

Câu 55. Chi đội trưởng đầu tiên của chi đội 14 là ai?

a. Đồng chí Nguyễn Công Trung

b. Đồng chí Trương Văn Giàu

c. Đồng chí Trần Văn Trà

d. Đồng chí Nguyễn Văn Siêu

Câu 56. Căn cứ Vườn Thơm – Bà Vụ thuộc địa bàn nào?

a. Trung Quận, Đức Hoà, tỉnh  Chợ Lớn

b. Bến Lức, Long An

c. Đức Hoà, Long An

d. Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 57. Phòng dân quân Nam Bộ được thành lập vào thời gian nào?

a. Ngày 03/11/1947
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b. Ngày 13/01/1947

c. Ngày 03/11/1948

d. Ngảy 13/12/1947

Câu 58. Trưởng phòng dân quân Nam Bộ đầu tiên là ai?

a. Đồng chí Lê Duẩn

b. Đồng chí Phạm Hùng

c. Đồng chí Tôn Đức Thắng

d. Đồng chí Trần Văn Trà

Câu 59. Ai là Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn 308?

a. Đồng chí Trương Văn Bang

b. Đồng chí Tô Ký

c. Đồng Chí Huỳnh Văn Một

d. Đồng chí Lê Văn Tưởng

Câu 60. Tỉnh nào ở Nam Bộ đã đi đầu trong cuộc khởi nghĩa giành chính 

quyền trong cuộc Cách mạng tháng Tám?

a. Tỉnh Tân An

b. Tỉnh Chợ Lớn

c, Tỉnh Gia Định

d. Tỉnh Long An

Câu 61. Trận Láng Le – Bàu Cò diễn ra vào thời gian nào?

a. Ngày 15/4/1947

b. Ngày 15/4/1948

c. Ngày 15/5/1948

d. Ngày 15/4/1949



17

Câu 62. Trận công đồn Mộc Hoá vào tháng 8/1948 diễn ra tại đâu?

a. Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

b. Huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

c. Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

d. Huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An

Câu 63.Trận Miễu Bà Cố diễn ra vào thời gian nào?

a. Ngày 24/02/1954

b. Ngày 24/01/1954

c. Ngày 24/02/1953

d. Ngày 20/02/1954

Câu 64. Trận đánh cuối cùng trong 9 năm kháng chiến chống Pháp trên 

địa bàn tỉnh Long An là trận nào?

a. Trận Miễu Bà Cố

b. Trận Kinh Bùi

c. Trận đồn Ông Tờn

d. Trận đánh đồn Cò Mi Đọt

Câu 65. Tháng 3 năm 1957, tại Tân An có bao nhiêu đội vũ trang tuyên 

truyền? 

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

Câu 66. Tại Bến Lức tổ vũ trang tuyên truyền đã chặn bắt Lý Thị Hường 

một địa chủ có 2000 héc ta đất, ỷ thế bà con với vợ của tướng ngụy Trần Văn 
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Đôn đã thẳng tay bóc lột, áp bức nông dân Bến Lức, hãy cho biết tổ vũ trang 

này do ai phụ trách? 

a. Đồng chí Lê Văn Tưởng

b. Đồng chí Huỳnh Công Thân

c. Đồng chí Huỳnh Văn Đảnh

d. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ

Câu 67. Tháng 10 năm 1957, Tỉnh ủy tiến hành củng cố, sắp xếp lại tổ 

chức và hoạt động của các đội vũ trang tuyên truyền, quyết định thành lập tiểu 

đoàn 506, 508, cho biết nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong thời gian này 

tập trung vào nhiệm vụ nào? 

a. Bám trụ địa bàn, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị ở xã 

ấp. Xây dựng lực lượng tự vệ bí mật.

b. Vận động quần chúng nhân dân góp quỹ nuôi quân, tổ chức cơ sở nội 

tuyến trong lòng địch và tiến hành công tác binh vận.

c. Tổ chức giáo dục, răn đe bọn tề điệp không được chống phá cách mạng. 

Trong trường hợp đặc biệt thì trấn áp, trừng trị những tên tề điệp, địa chủ gian 

ác có nợ máu với cách mạng.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 68. Tháng 10 năm 1957, thực hiện chỉ đạo của Liên tỉnh ủy Trung 

Nam Bộ, Tỉnh ủy Long An đã thành lập Đảng ủy quân sự tỉnh để trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo hoạt động của các đội tuyên truyền. Hãy cho biết ai là Bí thư Đảng 

ủy quân sự tỉnh? 

a. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ (Năm Bê)

b. Đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần)
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c. Đồng chí Lê Pha

d. Đồng chí Nguyễn Văn Ấp

Câu 69. Ngày 06 tháng 01 năm 1960, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Tỉnh ủy  

mở rộng để quán triệt Nghị quyết Trung ương 15 và triển khai kế hoạch khởi 

nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Liên khu ủy Trung Nam Bộ. Cho biết hội nghị 

này diễn ra ở đâu? 

a. Căn cứ Giồng Ông Tưởng, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ

b. Căn cứ Giồng Ông Tưởng, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ

c. Căn cứ Giồng Ông Tưởng, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

d. Căn cứ Giồng Ông Tưởng, xã Bình Thòa Hưng, huyện Đức Huệ

Câu 70. Ngày 06 tháng 01 năm 1960, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Tỉnh ủy  

mở rộng để quán triệt Nghị quyết Trung ương 15 và triển khai kế hoạch khởi 

nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Liên khu ủy Trung Nam Bộ. Tỉnh ủy đã thành 

lập Ban Lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang do ai làm Trưởng ban? 

a. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ

b. Đồng chí Nguyễn Văn Ấp

c. Đồng chí Nguyễn Văn Chính

d. Đồng chí Lê Văn Tưởng

Câu 71. Ngày 06 tháng 01 năm 1960, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Tỉnh ủy  

mở rộng để quán triệt Nghị quyết Trung ương 15 và triển khai kế hoạch khởi 

nghĩa theo tinh thần chỉ đạo của Liên khu ủy Trung Nam Bộ. Theo kế hoạch 

khởi nghĩa vũ trang được chia làm mấy đợt? 

a. 4

b. 5
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c. 6

d. 3

Câu 72. Trong phong trào Đồng Khởi ở tỉnh Long An, trận đánh mở đầu 

cho đợt 1 của cuộc khởi nghĩa vũ trang diễn ra thời gian nào? Tại đâu? 

a. Đêm 25/01/1960, tại Đức Hòa

b. Đêm 26/01/1960, tại Đức Hòa

c. Đêm 27/01/1960, tại Đức Hòa

d. Đêm 28/01/1960, tại Đức Hòa

Câu 73. Theo kế hoạch, khởi nghĩa vũ trang đợt 2 của phong trào Đồng 

Khởi ở Long An diễn ra thời gian nào? Tại đâu? 

a. Tháng 7/1960, tại Đức Hòa

b. Tháng 8/1960, tại Đức Hòa

c. Tháng 9/1960, tại Đức Hòa

d. Tháng 10/1960, tại Đức Hòa

Câu 74. Thời gian diễn ra trận đánh Đồn Đức Lập lần thứ nhất? 

a. Đêm 28 rạng ngày 29 tháng 9 năm 1965

b. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 9 năm 1965

c. Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 9 năm 1965

d. Đêm 25 rạng ngày 26 tháng 9 năm 1965

Câu 75. Thời gian diễn ra trận đánh Đồn Đức Lập lần thứ hai? 

a. Đêm 25 rạng ngày 26 tháng 10 năm 1965

b. Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 10 năm 1965

c. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 10 năm 1965

d. Đêm 28 rạng ngày 29 tháng 10 năm 1965
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Câu 76. Thời gian diễn ra trận đánh Đồn Đức Lập lần thứ ba? 

a. Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 11 năm 1965

b. Đêm 17 rạng ngày 18 tháng 11 năm 1965

c. Đêm 19 rạng ngày 20 tháng 11 năm 1965

d. Đêm 21 rạng ngày 22 tháng 11 năm 1965

Câu 77. Kết quả 3 lần đánh Đồn Đức Lập?

a. Loại khỏi vòng chiến đấu 1800 tên (6 cố vấn Mỹ), thu 178 súng, bắn 

rơi 1 máy bay, 3 xe M113, 9 xe GMC, cùng nhiều đạn dược và phương tiên 

chiến tranh khác.

b. Loại khỏi vòng chiến đấu 1700 tên (6 cố vấn Mỹ), thu 178 súng, bắn 

rơi 1 máy bay, 3 xe M113, 9 xe GMC, cùng nhiều đạn dược và phương tiên 

chiến tranh khác.

c.  Loại khỏi vòng chiến đấu 1690 tên (6 cố vấn Mỹ), thu 178 súng, bắn 

rơi 1 máy bay, 3 xe M113, 9 xe GMC, cùng nhiều đạn dược và phương tiên 

chiến tranh khác.

d. Loại khỏi vòng chiến đấu 1890 tên (6 cố vấn Mỹ), thu 178 súng, bắn 

rơi 1 máy bay, 3 xe M113, 9 xe GMC, cùng nhiều đạn dược và phương tiện 

chiến tranh khác.

Câu 78. Tại căn cứ Giồng Ông Tưởng, Đức Huệ, Ban lãnh đạo khởi nghĩa 

của tỉnh tuyên bố thành lập Đại đội 1 cơ động tỉnh Long An vào thời gian nào? 

a. Ngày 16 tháng 6 năm 1960

b. Ngày 17 tháng 6 năm 1960

c. Ngày 18 tháng 6 năm 1960

d. Ngày 19 tháng 6 năm 1960
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Câu 79. Đại đội 1 cơ động tỉnh Long An khi mới thành lập4 do ai làm Đại 

đội trưởng, ai làm Chính trị viên? 

a. Đồng chí Nguyễn Văn Ấp là Đại đội trưởng, đồng chí Trương Công 

Xưởng là Chính trị viên

b. Đồng chí Nguyễn Văn Chói là Đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Văn 

Chiểu là Chính trị viên

c. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng là Đại đội trưởng, đồng chí Huỳnh Công 

Thân là Chính trị viên

d. Đồng chí Ba Sinh là Đại đội trưởng, đồng chí Bảy Triệu là Chính trị 

viên

Câu 80. Trận đánh đầu tiên của Đại đội 1 cơ động sau khi thành lập là 

trận gì, ở đâu?

 a. Trận Tho Mo, xã Mỹ Quý Đông (Đức Huệ)

b. Trận Tho Mo, xã Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ)

c. Trận Tho Mo, xã Mỹ Thạnh Đông (Đức Huệ)

d. Trận Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây (Đức Huệ)

Câu 81. Tháng 12/1961, Đại đội 1 cơ động đánh tiêu diệt một đại đội 

thuộc sư đoàn 7 chủ lực ngụy Sài Gòn, tại bến đò Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, 

đơn vị đã diệt, bắt sống bao nhiêu tên địch, thu chiến lợi phẩm gì?

a. Diệt 37 tên, bắt sống 6 tên, thu 20 súng các loại có 2 súng trung liên.

b. Diệt 39 tên, bắt sống 6 tên, thu 20 súng các loại có 2 súng trung liên.

c. Diệt 41 tên, bắt sống 6 tên, thu 20 súng các loại có 2 súng trung liên.

d. Diệt 43 tên, bắt sống 6 tên, thu 20 súng các loại có 2 súng trung liên.
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Câu 82. Phiên hiệu C315 là tên gọi của lực lượng bộ đội tập trung của 

huyện nào?

a. Cần Giuộc

b. Cần Đước

c. Đức Hòa

d. Bến Lức

Câu 83. Đơn vị C315 được thành lập vào tháng 01/1961 do ai làm đội 

trưởng và chính trị viên? 

a. Đồng chí Út Băng là Đại đội trưởng, đồng chí Năm Gởi là Chính trị 

viên

b. Đồng chí Bảy Mão là Đại đội trưởng, đồng chí Tám Có là Chính trị 

viên

c. Đồng chí Chín Râu là Đại đội trưởng, đồng chí Sáu Nam là Chính trị 

viên

d. Đồng chí Sáu Nam là Đại đội trưởng, đồng chí Bảy Mão là Chính trị 

viên

Câu 84. Tổng Quân ủy ra chỉ thị thống nhất các lực lượng vũ trang cách 

mạng miền Nam thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, một bộ phận của 

Quân đội nhân dân Việt Nam vào thời gian nào? 

a. 28/01/1960

b. 29/01/1960

c. 30/01/1960

d. 31/01/1960
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Câu 85. Ngày 15/02/1960 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chính 

thức làm lễ tuyên bố thống nhất về tên gọi, hệ thống lãnh đạo, chỉ huy và biên 

chế tổ chức các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam từ cấp Miền đến cấp 

khu, tỉnh, huyện xã, buổi lễ được tổ chức tại đâu? 

a. Tại Chiến Khu D

b. Tại Củ Chi

c. Tại Trung ương Cục

d. Tại Tây Ninh

Câu 86. Trận đánh diễn ra đêm 22 rạng 23 tháng 11 năm 1963 – Trận 

đánh điển hình của 3 mũi giáp công: chính trị, binh vận và vũ trang. Chiến 

thắng của trận đánh này đã mở đầu và tạo đà cho cao trào phá ấp chiến lược sôi 

nổi trên đất Long An. Bạn hãy cho biết tên của trận đánh?

a. Mộc Hóa

b. Giồng Lớn

c. Hiệp Hòa

d. Hòa Khánh

Câu 87. Kết quả trận đánh căn cứ Hiệp Hòa? 

a. Diệt hàng chục tên địch, bắt sống trên 100 tên, thu trên 500 súng và 

quân trang quân dụng.

b. Diệt hàng chục tên địch, bắt sống 110 tên, thu 500 súng và quân trang 

quân dụng.

c. Diệt hàng chục tên địch, bắt sống 120 tên, thu 500 súng và quân trang 

quân dụng.
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d. Diệt hàng chục tên địch, bắt sống 130 tên, thu 500 súng và quân trang 

quân dụng.

Câu 88. Bạn cho biết Tiểu đoàn 1- Long An được chính thức thành lập 

ngày tháng năm nào ? 

a. Ngày 21/01/1964. 

b. Ngày 22/01/1964.

c. Ngày 21/12/1964.

d. Ngày 22/02/1964.

Câu 89. Tiểu đoàn 1- Long An được chính thức thành lập tại đâu ? 

a. Ở khu vực kinh Hội đồng Sầm, xã Bình Hòa Bắc.

b. Ở trong nhà Hội đồng Sầm, xã Bình Phong Thạnh.

c. Ở khu vực kinh Dương Văn Dương, xã Bình Hòa Bắc.

d. Ở bên bờ kinh Vĩnh Tế, xã Bình Phong Thạnh.

Câu 90. Bạn cho biết ai là người Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 

1 - Long An ? 

a. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu. 

b. Đồng chí Huỳnh Công Thân.

c. Đồng chí Nguyễn Văn Mới.

d. Đồng chí Võ Trần Chí.

Câu 91. Đơn vị vũ trang nào của tỉnh Long An 3 lần được tuyên dương 

danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân? 

a. Tiểu đoàn 267.

b. Tiểu đoàn 1.

c. Tiểu đoàn 2.
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d. Tiểu đoàn 504.

Câu 92. Tháng 11/1967, địa bàn tỉnh Long An và một số quận huyện 

hướng Tây Nam Sài Gòn sáp nhập thành 2 phân khu, đó là những phân khu 

nào? 

a. Phân khu 1, phân khu 2

b. Phân khu 1, phân khu 3

c. Phân khu 2, phân khu 3

d. Phân khu 2, phân khu 4

Câu 93. Đầu tháng 3/1968 đại đội bộ đội huyện Đức Hòa đã tiến công 

cụm quân Mỹ ở Giồng Cám - Mỹ Hạnh diệt bao nhiêu xe thiết giáp và lính Mỹ? 

a. 5 xe thiết giáp, 4 trung đội Mỹ

b. 5 xe thiết giáp, 3 trung đội Mỹ

c. 5 xe thiết giáp, 2 trung đội Mỹ

d. 5 xe thiết giáp, 1 trung đội Mỹ

Câu 94. Đồng chí Trương Công Xưởng khi đi công tác ở ấp Mỹ Đức, xã 

Tân Kim bị địch bao vây, trong cuộc chiến đấu phá vây đồng chí đã anh dũng 

hi sinh vào thời gian nào? 

a. Tháng 01/1970

b. Tháng 02/1970

c. Tháng 3/1970

d. Tháng 4/1970

Câu 95. Tên của đồng chí Trương Công Xưởng được đặt cho tên một con 

đường ở thành phố Tân An. Hãy cho biết con đường tọa lạc tại đâu?

a. Phường 1
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b. Phường 2

c. Phường 3

d. Phường 4

Câu 96. Tháng 10/1970, Trung ương cục miền Nam quyết định tổ chức 

lại chiến trường Đông Nam Bộ và Trung Nam Bộ. Phân khu 2, Phân khu 3 sáp 

nhập lại thành Phân khu 23 với nhiệm vụ?

a. Chống phá bình định, giải phóng vùng nông thôn thuộc địa bàn Long 

An

b. Chống phá bình định, giải phóng vùng nông thôn thuộc địa bàn các 

huyện vành đai Tây Nam Sài Gòn

c. Chống phá bình định, giải phóng vùng nông thôn thuộc địa bàn Long 

An và các huyện vành đai Tây Nam Sài Gòn

d. Chống phá bình định, giải phóng vùng nông thôn

Câu 97. Tháng 10/1970, Trung ương cục miền Nam quyết định tổ chức 

lại chiến trường Đông Nam Bộ và Trung Nam Bộ. Phân khu 2, Phân khu 3 sáp 

nhập lại thành Phân khu 23 do ai làm Bí thư Phân khu ủy?

a. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ

b. Đồng chí Nguyễn Văn Chính

c. Đồng chí Huỳnh Công Thân

d. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu

Câu 98. Tháng 10/1970, Trung ương cục miền Nam quyết định tổ chức 

lại chiến trường Đông Nam Bộ và Trung Nam Bộ. Phân khu 2, Phân khu 3 sáp 

nhập lại thành Phân khu 23 do ai làm Tư lệnh?

a. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ
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b. Đồng chí Nguyễn Văn Chính

c. Đồng chí Huỳnh Công Thân

d. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ

Câu 99. Tháng 8/1972, Quân ủy – Bộ Tư lệnh Miền quyết định tổ chức 

lại Quân khu Miền Đông và Quân khu Sài Gòn – Gia Định thay cho các tổ chức 

phân khu trước đó, Phân khu 23 được tổ chức lại thành tỉnh Long An do ai làm 

Bí thư tỉnh ủy?

a. Đồng chí Huỳnh Châu Sổ

b. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu

c. Đồng chí Nguyễn Văn Chính

d. Đồng chí Võ Trần Chí

Câu 100. Ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn – 

Gia Định được thành lập, ai là tư lệnh, ai là chính ủy?

a. Đồng chí Văn Tiến Dũng, Phạm Hùng

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng, Trần Văn Trà

c. Đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ

d. Đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh

Câu 101. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được mang tên là 

Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào? 

a. 13/4/1975

b. 14/4/1975

c. 15/4/1975

d. 16/4/1975
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Câu 102. Ngày 30/4/1975, Tỉnh Long An được hoàn toàn giải phóng, vào 

lúc mấy giờ?

a. 15 giờ

b. 16 giờ

c. 17 giờ

d. 18 giờ

Câu 103. Ban Quân quản của tỉnh Long An được thành lập để thực hiện 

nhiệm vụ trong những ngày đầu giải phóng. Ngày 7/5/1975 đồng chí nào được 

quyết định làm Chủ tịch Ban Quân quản tỉnh?

a. Đồng chí Nguyễn Văn Ấp

b. Đồng chí Phạm Xuân Hiệu

c. Đồng chí Huỳnh Văn Luông

d. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu

Câu 104. Đêm 28/01/1960 (mùng 1 tết) lực lượng vũ trang đã tiến công 

Đồn Nhà Thờ Lá thuộc xã Nhơn Hòa Lập diệt và làm bị thương bao nhiêu tên 

địch, thu bao nhiêu súng?

a. Diệt và làm bị thương 24 tên địch, 23 súng

b. Diệt và làm bị thương 25 tên địch, 23 súng

c. Diệt và làm bị thương 26 tên địch, 23 súng

d. Diệt và làm bị thương 27 tên địch, 23 súng

Câu 105. Người xã đội trưởng xã Hậu Thạnh chỉ huy du kích bám địa bàn 

đánh địch, dũng cảm ôm mìn vượt qua tên lính gác, nhảy vào đánh nhà chỉ huy 

đồn Tam Giác (Kinh Quận) giữa ban ngày, diệt toàn bộ Ban chỉ huy đồn, trong 

đó có một ác ôn, ông là ai?
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a. Đồng chí Huỳnh Công Thân

b. Đồng chí Huỳnh Văn Đảnh

c. Đồng chí Huỳnh Việt Thanh

d. Đồng chí Lê Quốc Hùng

Câu 106. Trận Gò Ông Lẹt thuộc xã Vĩnh Thạnh diễn ra vào thời gian 

nào? 

a. Đêm 14 rạng 15/11/1965.

b. Đêm 15 rạng 16/11/1965.

c. Đêm 15/11/1965.

d. Đêm 14/11/1965.

Câu 107. Trận đánh ngày 20/4/1968, tiểu đoàn 504 và đại đội địa phương 

huyện Hồng Ngự tỉnh Kiến Phong và du kích xã Hưng Điền đã phục kích 2 đại 

đội biệt kích tại kinh Nguyễn Văn Trỗi do ai chỉ huy?

a. Đồng chí Huỳnh Công Thân

b. Đồng chí Huỳnh Văn Đảnh

c. Đồng chí Dương Văn Thương

d. Đồng chí Lê Quốc Hùng

Câu 108. Trận đánh biệt kích trên Kinh Nguyễn Văn trỗi đã dược Chính 

phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tặng Huân chương gì? 

a. Huân Chương chiến công hạng I

b. Huân Chương chiến công hạng II

c. Huân Chương chiến công hạng III

d. Huân Chương chiến công 
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Câu 109. Trận đánh khu vực Đình Mương Trám, xã Thạnh Lợi, huyện 

Bến Lức diễn ra vào ngày tháng năm nào?

a. 24/4/1964

b. 25/4/1964

c. 26/4/1964

d. 27/4/1964

Câu 110. Trận đánh khu vực Đình Mương Trám, xã Thạnh Lợi, huyện 

Bến Lức có sự tham gia của Tiểu đoàn I và Đại đội 2 độc lập, cho biết tiểu đoàn 

trưởng và tiểu đoàn phó của Tiểu đoàn I chỉ huy trận này là ai? 

a. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu, Trương Công Xưởng

b. Đồng chí Trương Công Xưởng, Nguyễn Văn Chiểu

c. Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu, Nguyễn Văn Ấp

d. Đồng chí Trương Công Xưởng, Nguyễn Văn Chiểu

Câu 111. Kết quả trận đánh khu vực Đình Mương Trám? 

a. Diệt và làm bị thương 200 tên địch, thu 100 súng, 40 thùng đạn và bắt 

20 tù binh. 

b. Diệt và làm bị thương 210 tên địch, thu 100 súng, 40 thùng đạn và bắt 

20 tù binh.

c. Diệt và làm bị thương 240 tên địch, thu 100 súng, 40 thùng đạn và bắt 

20 tù binh.

d. Diệt và làm bị thương 250 tên địch, thu 100 súng, 40 thùng đạn và bắt 

20 tù binh.

Câu 112. Trận đánh Cầu Tre, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc do 

ai là chỉ huy? 
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a. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh

b. Đồng chí Trần Đức Thơ

c. Đồng chí Huỳnh Công Út

d. Đồng chí Nguyễn Thành Các

Câu 113. Trận đánh Cầu Tre, xã Phước Vĩnh Đông huyện Cần Giuộc, 

địch đã thực hiện bao nhiêu đợt tấn công ta? 

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6

Câu 114. Hãy cho biết di tích lịch sử Đồn Long Khốt thuộc huyện nào 

của tỉnh Long An? 

a. Tân Hưng

b. Vĩnh Hưng

c. Đức Hòa

d. Đức Huệ

Câu 115. Di tích lịch sử Đồn Long Khốt nơi đánh dấu sự kiện gì?

a. Nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm chiến đấu bảo vệ biên giới của Bộ 

đội Biên phòng Long An trong chiến tranh Tây Nam Tổ quốc.

b. Nơi ghi dấu chiến công 43 ngày đêm chiến đấu bảo vệ biên giới của 

Bộ đội Biên phòng Long An trong chiến tranh Tây Nam Tổ quốc ngày 

14/01/1978 đến 27/02/1978.
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c. Nơi ghi dấu chiến công chiến đấu bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên 

phòng Long An trong chiến tranh Tây Nam Tổ quốc ngày 14/01/1978 đến 

27/02/1978.

d. Nơi ghi dấu chiến công chiến đấu bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên 

phòng Long An trong chiến tranh Tây Nam Tổ quốc.

Câu 116. Kết thúc chiến Tranh biên giới Tây Nam, Đồn Long Khốt được 

nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

vào ngày, tháng, năm nào? 

a. 22/11/1979

b. 22/10/1979

c. 22/12/1979

d. 22/9/1979

Câu 117. Tiền thân của Bộ đội biên phòng Việt Nam?

a. Công an vũ trang

b. Công an bán vũ trang

c. Công an Nhân dân

d. Công an Nhân dân vũ trang

Câu 118. Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Ngày hội 

Biên phòng toàn dân?

a. 2/3

b. 3/3

c. 4/3

d. 5/3

119. Việt Nam có bao nhiêu Quân khu?
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a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

Câu 120. Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu Quân chủng và Binh 

chủng?

a. 3 và 3

b. 3 và 4

c. 3 và 5

d. 3 và 6

Câu 121. Quân đội nhân dân Việt nam hiện nay có bao nhiêu Quân đoàn?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6

Câu 122. Quân đội nhân dân Việt nam từ khi thành lập đến nay có bao 

nhiêu người được phong hàm Đại tướng?

a. 16

b. 17

c. 18

d. 19

Câu 123. Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002) làm Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng từ năm nào đến năm nào?

a. 1975 - 1980



35

b. 1980 - 1986

c. 1986 - 1991

d. 1991 - 1996

Câu 124. Vị tướng giữ chức Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam  

từ 1946 đến 1975?

a. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng

c. Đồng chí Võ Nguyên Giáp

d. Đồng chí Lê Đức Anh

Câu 125. Vị Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Phòng không không quân?

a. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng

c. Đồng chí Võ Nguyên Giáp

d. Đồng chí Phùng Thế Tài

Câu 126. Ông là  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà từ 1947 – 1948, Quê quán: xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Hãy cho biết ông là ai?

a. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh

b. Đồng chí Tạ Quang Bửu

c. Đồng chí Võ Nguyên Giáp

d. Đồng chí Phan Anh 

Câu 127. Vị Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Hải quân?

a. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng



36

c. Đồng chí Tạ Xuân Thu

d. Đồng chí Phùng Thế Tài

Câu 128. Vị Tư lệnh đầu tiên của Bộ đội Biên phòng?

a. Đồng chí Phan Trọng Tuệ

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng

c. Đồng chí Tạ Xuân Thu

d. Đồng chí Phùng Thế Tài

Câu 129. Ông tên thật là Nguyễn Chấn, ông mang quân hàm Thượng 

tướng, quê quán xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi?

a. Đồng chí Trần Văn Trà

b. Đồng chí Văn Tiến Dũng

c. Đồng chí Tạ Xuân Thu

d. Đồng chí Phùng Thế Tài

Câu 130. Ông là người được phong quân hàm Trung tướng đầu tiên của 

Quân đội Nhân dân Việt Nam?

a. Đồng chí Nguyễn Bình

b. Đồng chí Nguyễn Sơn

c. Đồng chí Đồng Văn Cống

d. Đồng chí Song Hào

Câu 131. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ở nơi 

nào? .

a. Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Hà Giang, 

b. Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Lạng Sơn, 

http://www.mod.gov.vn/vn/noi-dung/sa-qdndvn/sa-qdndvn-child/sa-qdndvn-tlqdndvn/sa-qdndvn-tlqdndvn-trungtuong/9694b31f-1eab-4dae-9a28-1f439cef2347
http://www.mod.gov.vn/vn/noi-dung/sa-qdndvn/sa-qdndvn-child/sa-qdndvn-tlqdndvn/sa-qdndvn-tlqdndvn-trungtuong/9694b31f-1eab-4dae-9a28-1f439cef2347
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c. Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng,

d. Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Bắc Kạn.

Câu 132. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân 

đội nhân dân Việt Nam khi được thành lập có bao nhiêu đồng chí? .

a. 32 

b. 33

c. 34

d. 35

Câu 133. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được sáp nhập với 

lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Việt Nam giải phóng quân vào thời 

gian nào?

a. Ngày 15 tháng 02 năm 1945,

b. Ngày 15 tháng 3 năm 1945,

c. Ngày 15 tháng 4 năm 1945,

d. Ngày 15 tháng 5 năm 1945.

Câu 134. Chiến công đầu tiên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là trận nào? 

a. Phai Khắt

b. Nà Ngần

c. a, b đúng

d. a, b sai

Câu 135. Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 

tháng năm nào? 

a. Ngày 07 tháng 02 năm 1955
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b. Ngày 07 tháng 3 năm 1955

c. Ngày 07 tháng 4 năm 1955

d. Ngày 07 tháng 5 năm 1955

Câu 136. Bộ đội Biên phòng được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

a. Ngày 03 tháng 3 năm 1958

b. Ngày 03 tháng 3 năm 1959

c. Ngày 03 tháng 3 năm 1960

d. Ngày 03 tháng 3 năm 1961

Câu 137. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị tiền 

thân là Đoàn 69) được thành lập ngày

a. Ngày 14/5/1974

b. Ngày 14/5/1975

c. Ngày 14/5/1976 

d. Ngày 14/5/1977

Câu 138. Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt 

Nam?

a. Đồng chí Văn Tiến Dũng

b. Đồng chí Hoàng Văn Thái

c. Đồng chí Hoàng Minh Thảo

d. Đồng chí Phùng Thế Tài

Câu 139. Ngày hội Quốc phòng toàn dân là ngày? 

a. 22/12/1989

b. 22/12/1990

c. 22/12/1991
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d. 22/12/1992

Câu 140. Người phụ nữ quê ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang giả trai đi 

tòng quân đánh giặc bà mang quân hàm thiếu tá, là Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân và được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH?

a. Trần Thị Quang

b. Trần Quang Mẫn

c. Trần Thị Quang Mẫn

d. Trần Thị Mẫn

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam;
Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử; 
70 năm quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần;
Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 -1954;
Hỏi đáp về các chiến khu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp;
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của 

QĐNDVN;
Nguyễn Thị Định – vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh;
Đại tướng Võ Nguyên Giáp;
Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Long An 1945-2005;
Tiểu đoàn 1 Long An;
Sách Trường Chinh tuyển tập;
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930 -2000); 
Lý lịch di tích bót Cò mi đọt (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức);
Lý lịch di tích Đồn Long Khốt, Vĩnh Hưng;
Lý lịch di tích khu vực Cầu Tre, Cần Giuộc;
Lý lịch di tích Đình Mương Trám, Bến Lức;
Địa chí Long An.
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